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N guyễn  Thị Q uế  Anh***

Khái niệm tên thương mại (company’s name, nom commercial) được biết đến 
trong pháp luật của nhiều nước trên thê giới. Tên thương mại cũng là một trong nhừng 
đốì tượng sở hữu công nghiệp dược bảo hộ theo Công ước Pari 1883 vể quyền sở hữu 
công nghiệp, ơ  Việt Nam bảo hộ quyền sỏ hửu công nghiệp đối với tên thương mại đang 
còn là một vấn đề khá mới mẻ: Nếu như hoạt động bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp 
hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá đã được 
tiến hành từ cách đây hàng chục năm thì đốỉ với tên thương mại và một sô" đối tượng 
khác như chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, quyền chông cạnh tranh không lành mạnh 
liên quan tới sở hữu công nghiệp hoạt động bảo hộ chỉ mới nằm trong giai đoạn khởi 
đầu. Trong bài viết này tác giả đề cập tối việc tìm hiểu cơ chê bảo hộ tên thương mại với 
tư cách là đôi tượng quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam, trên cơ sở đó 
đưa ra một sô" kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hộ loại đối tượng này.

1. Bảo hộ tên  thư ơ ng  mại th eo  p h áp  lu ậ t  Việt Nam

Tại Việt Nam, cho đến trước khi Nghị định 54/2000/NĐ-CP ra đời ngày 
03/10/2000 thì vấn đề bảo hộ tên thương mại được đề cập trong một sô" văn bản pháp 
luật như: Bộ luật Dân sự (Đ. 26 vể quyển nhân thân; Đ. 27 về bảo vệ quyển nhân thân; 
Đ.28 về quyền đối với họ, tên; Đ.97 về tên gọi của pháp nhân), Luật Thương mại (Đ.20 
vê nội dung đăng ký kinh doanh; Đ.24 vê tên thương mại, biển hiệu; Đ. 32 vê thuê, cho 
thuê, chuyển nhượng sản nghiệp thương mại; Đ. 8 về cạnh tranh trong thương mại); 
Luật Doanh nghiệp (Đ.24 vể tên. trụ sở và con dấu của doanh nghiệp), Pháp lệnh bảo 
vệ người tiêu dùng (Đ.7 về nghiêm cấm một sô' hành vi cạnh tranh không lành mạnh); 
Nghị định 63/CP (Đ.6 về tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá). Tuy nhiên việc bảo hộ 
tên thương mại thông qua các qui định nêu trên còn đạt hiệu quả thấp bởi những lý do 
sau;

Pháp luật chưa đưa ra một định nghía cụ thể vê tên thương mại, do đó tên thương 
mại chỉ được bảo hộ gián tiếp thông qua những qui định vê quản lý tên thương mại, tên 
gọi của pháp nhân, nội dung đăng ký kinh doanh của thương nhân, ...

Bên cạnh đó, mỗi văn bản pháp luật lại chỉ áp dụng cho một loại đôi tượng nhảt 
định: Bộ luật dân sự không đề cập tói vấn để tên gọi của tổ hợp tác, hộ gia đình; Luật
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thương mại chỉ áp dụng cho các chủ thể kinh doanh thưởng mại (buôn bán hàng hoá), 
cung ửng dịch vụ thương mại và xúc tiến thương mại); Luật doanh nghiệp không áp 
dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị và các cá 
nhân, chủ thể kinh doanh nhỏ; Pháp lệnh bảo vệ quyển lợi người tiêu dùng chỉ áp dụng 
cho việc tiêu dùng trong sinh hoạt chứ không áp dụng cho tiêu dùng trong sản xuất, 
dịch vụ.

Ngoài ra, tập hợp tất cả các qui định tại các văn bản pháp luật nêu trên cũng 
chưa đề cập một cách đầy đủ, toàn diện việc bảo hộ tên thương mại. Cụ thể: không có 
qui định vể nguyên tắc xác lặp quyền đối với tên thương mại (tên thương mại chưa 
đăng ký hoàn toàn chưa được bảo hộ); không có qui định vê nội dung quyền đối với tên 
thương mại; phạm vi bảo hộ tên thương mại còn rất hạn hẹp chưa bảo đảm ngăn cấm 
việc sử dụng bất kỳ chỉ dẫn thương mại nào xung đột với tên thương mại, kể cả việc sử 
dụng tên thương mại không đăng ký, nhãn hiệu hàng hoá không đăng ký (mới chỉ bảo 
đảm được các tên thương mại đăng ký sau không bị trùng với các tên thương mại đăng 
ký trước và nhãn hiệu hàng hoá đăng ký bảo hộ không được nhầm lẫn với tên thương 
mại đang được bảo hộ).

Để khắc phục tình trạng kém hiệu quả của việc bảo hộ tên thương mại đã nêu 
trên và nhất là đáp ứng nhu cầu hoàn thiện hệ thông pháp luật, trong đó có pháp luật 
vê bảo hộ sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập khu vực và thê giới, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định 54/CP ngày 10/3/2000 (NĐ 54/CP), trong đó để cập tương đối đầy 
đủ và chi tiết vấn đê bảo hộ tên thương mại với tư cách là đối tượng quyền sở hữu công 
nghiệp.

Những qui định có liên quan trong Nghị định trên cho thấy việc bảo hộ tên 
thương mại của Việt Nam được tiến hành tương đôi phù hợp với thông lệ của nhiều 
nước trong lĩnh vực này. Có thể nêu ra một số điểm chính của chê độ bảo hộ tên thương 
mại ở Việt nam như sau:

- Tên thương mại ỏ Việt Nam được hình thành theo nguyên tắc “tự do lựa chọn”. 
Các cá nhân, tổ chức hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn chỉ dẩn thương mại là tên 
thương mại mà dưới nó họ sẽ tiên hành hoạt động kinh doanh của mình. Tuy vậy, cũng 
tồn tại một số hạn chế nhất định đối với việc lựa chọn tên thương mại. Chẳng hạn: tên 
thương mại không được vi phạm truyền thông lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong 
mỹ tục của dân tộc; tên thương mại của doanh nghiệp Việt Nam phải được viêt bằng 
tiếng Việt và có thể bổ sung thêm bằng một hoặc một sô tiêng nưỏc ngoài với khổ chừ 
nhỏ hơn; bắt buộc phải đưa vào thành phần tên thương mại những chỉ dẫn về tính chất, 
phạm vi trách nhiệm của chủ thể kinh doanh (Ví dụ: “trách nhiệm hữu hạn , cô phân , 
“hợp danh”, “tư nhân”)(1)

- Quyển sở hữu công nghiệp đôi với tên thương mại tự động được xác lập khi có đu 
các điều kiện theo qui định của pháp luật mà không cần phải đăng ký tại cơ quan nhà

(1) Xem khoản 2, 3 Đ 24 Luât thương mai và muc b,c,d khoảnl Đ.24 Luật doanh nghiêp



22 Nguyễn Thị Quế Anh

nước có thẩm quyển (Đ.5 NĐ54/CP). Nói một cách khác, quyền đối với tên thương mại 
xuất hiện từ sự kiện sử dụng tên thương mại, không phụ thuộc vào việc tên thương mại 
đó có được đăng ký hay không. Bên cạnh đó cần phân biệt việc đăng ký xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp và đăng ký kinh doanh là khác nhau. Việc đăng ký kinh doanh là thủ 
tục bắt buộc đốì vối mọi chủ thể có nhu cầu kinh doanh. Việc đăng ký kinh doanh được 
thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển theo qui định của pháp luật. 
Trong đó, tên thương mại là một trong những nội dung đăng ký kinh doanh. Còn đăng 
ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đốì vối một đổỉ tượng nào đó là thủ tục bắt buộc 
(ví dụ: đổi với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, 
nhãn hiệu dịch vụ, tên gọi xuất xứ hàng hoá) hoặc không bắt buộc (ví dụ: đổi với chỉ 
dẫn xuất xứ, bí mật kinh doanh, tên thương mại) và chỉ liên quan đến việc bảo hộ 
quyển sở hữu công nghiệp đối với đối tượng đó mà thôi.

- Tên thương mại tại Việt Nam được bảo hộ theo “nguyên tắc sự thật”. Tên 
thương mại phải thể hiện đúng loại hình tổ chức kinh doanh, phạm vi trách nhiệm 
pháp lý của các chủ thể sử dụng tên thương mại đó.

- Tên thương mại được bảo hộ phải liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Phạm vi bảo hộ đốì với tên thương mại được qui định như sau:

+ Về mặt đối tượng được bảo hộ: tên thương mại chỉ được bảo hộ nếu như nó 
không gây nhầm lẫn vối tên thương mại của người khác đã được sử dụng từ trước, với 
nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã được bảo hộ từ trước khi bắt đầu sử dụng tên 
thương mại đó.

+ Về mặt lãnh thổ: quyền đối với tên thương mại chỉ có hiệu lực trong phạm vi 
cùng một địa bàn hoạt động của các chủ thể kinh doanh.

+ Về mặt lĩnh vực kinh doanh: tên thương mại chỉ được bảo hộ trong những lĩnh 
vực kinh doanh cùng loại hoặc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh mà tên thương mại 
đó được chủ sở hữu sử dụng.

- Pháp luật thừa nhận quyển đối với tên thương mại là quyền tài sản thuộc sở 
hừu của chủ nhân tên thương mại. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với tên 
thương mại bao gồm:

+ Chủ sở hữu tên thương mại có quyền sử dụng tên thương mại vào mục đích 
kinh doanh bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh 
doanh, thể hiện tên thương mại đó trong các giấy tò giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, 
hàng hoá, bao bì hàng hoá và quảng cáo.

+ Chủ sở hữu tên thương mại có quyền chuyển giao tên thương mại theo hợp đồng 
hoặc theo thừa kế cho người khác với điều kiện việc chuyển giao phải được tiến hành 
cùng với toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

+ Chủ sở hữu tên thương mại có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
buộc ngươi thực hiện hành vi xâm phạm quyển của mình phải chấm dứt hành vi đó và
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bồi thường thiệt hại. Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu này là một năm tính từ ngày 
phát hiện được hành vi xâm phạm nhưng không quá ba năm tính từ ngày hành vi xâm 
phạm xảy ra.

- Hành vi xâm phạm quyền sở hửu công nghiệp đôi vối tên thương mại được xác 
định là mọi hành vi sử dụng bất kỳ chỉ dẫn thương mại nào trùng hoặc tương tự với tên 
thương mại của người khác cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch 
vụ tương tự, gây nhầm lẫn vê chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh 
doanh dưới tên thương mại đó.

2. Một sô k iên  nghị hoàn  th iện  pháp  luậ t vể bảo hộ tên  thư ơ ng  m ại ở Việt Nam

Tên thương mại ở Việt Nam được bảo hộ không qua thủ tục đăng ký. Theo đó về 
mặt nguyên tắc, bất cứ cá nhản, tổ chức nào hoạt động kinh doanh dưới một cái tên 
nhất định thì đểu nhận được sự bảo hộ của pháp luật đôi với tên đó. Pháp luật nhiều 
nước khác coi trọng bản chất thưong mại của các giao dịch: có hành vi mua để bán lại* 
nhằm mục địch sinh lòi, được tiến hành thường xuyên và độc lập trong nhừng lĩnh vực 
nhất định thì được gọi là hành vi thương mại, không phụ thuộc vào điểu kiện các chủ 
thể tham gia quan hệ đó có đăng ký kinh doanh hay chưa, đăng ký kinh doanh ở những 
nước này đôi khi chỉ có ý nghĩa công khai hoá hoạt động của thương nhân mà không 
thiết lập tư cách thương nhân [1, tr.59]. Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam thì cá 
nhân và tổ chức không đăng ký kinh doanh thì không được phép hoạt động kinh doanh. 
Kinh doanh mà không đăng ký là hành vi vi phạm pháp luật, được xử lý theo các qui 
định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, thậm chí có thể bị xử lý theo 
pháp luật hình sự. Như vậy trên thực tê chủ thể kinh doanh chỉ có thể sử dụng tên 
thương mại sau khi đã đăng ký kinh doanh, trong đó có việc đăng ký tên thương mại là 
một nội dung đăng ký kinh doanh.

Như đã phân tích ở trên việc đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và đăng 
ký kinh doanh là khác nhau. Tuy nhiên theo ý kiến của chúng tôi, mặc dù việc đăng ký 
tên thương mại không mang ý nghĩa khai sinh quyển đối với tên thương mại nhưng 
việc thiết lập một hệ thông đặc biệt đăng ký tên thương mại vẫn là điều cần thiết. Tuy 
việc đăng ký tên thương mại ở đây không mang ý nghĩa làm phát sinh quyền nhưng 
thủ tục đó cũng hoàn toàn không thể bị coi là vô nghĩa. Nhừng thông tin vê tên thương 
mại của tất cả các chủ thể kinh doanh được tập trung, sắp xêp theo hệ thông ở một vài 
trung tâm dữ liệu rõ ràng sẽ có giá trị không nhỏ, bởi chúng cho phép đơn giản hoá việc 
giải quyết một sô vân đề, ví dụ như: việc lựa chọn tên thương mại của các chủ thê kinh 
doanh, việc xác định tính mới của dấu hiệu trong đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (nhãn 
hiệu hàng hoá không được trùng với tên thương mại của người khác đã được bảo hộ từ 
trước), V. V.  Bên cạnh đó hệ đăng ký tên thương mại sẽ giảm bớt gánh nặng chứng minh 
cho chủ thể kinh doanh là chủ sở hữu của tên thương mại đó. Theo Đ.22 NĐ 54/CP, khi 
thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đôi với tên 
thương mại chủ sở hừu tên thương mại có nghĩa vụ chứng minh điều kiện xác lập quyền
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và phạm vi quyển của mình. Nếu tên thương mại được đăng ký thì rõ ràng việc chứng 
minh quyển của chủ sở hừu đôi với tên thương mại đó không còn là khó khăn. Nói một 
cách khác, ở đây sẽ tồn tại nguyên tắc suy đoán: chủ thể đầu tiên đang ký tên thương 
mại là chủ sở hữu hợp pháp của tên thương mại đó. Do hệ thống tên thương mại được 
đăng ký sẽ là nguồn thông tin phổ cập nên tất cả mọi chủ thể kinh doanh khác đều 
được coi như là đã biết rằng một tên thương mại cụ thể nào đó đã có chủ sở hữu hợp 
pháp của mình. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đôi với những trường hợp tên 
thương mại có thành phần là những từ mới mang tính đặc sắc, độc đáo. Rõ ràng rằng 
sự kiện tên thương mại trên được đăng ký bởi một chủ thể kinh doanh cụ thể hoàn toàn 
chưa loại trừ được khả năng chỉ dẫn thương mại đó có thể được những chủ thể khác lựa 
chọn vối điểu kiện lợi ích kinh doanh của những người này nằm ỏ các lĩnh vực hoàn 
toàn khác nhau. Tuy nhiên họ cần hiểu rõ rằng vào bất cứ thời điểm nào chủ thể đầu 
tiên đăng ký tên thương mại có thể yêu cầu họ chấm dứt việc sử dụng tên thương mại 
đó nếu anh ta chứng minh được rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Sự kiện đăng ký tên thương mại không có ý nghĩa xác lập quyền nhưng điều đó 
không có nghĩa là việc đăng ký chỉ mang tính chất tự nguyện. Ngược lại, theo ý kiến 
chúng tôi nghĩa vụ đăng ký tên thương mại phải thuộc về tấ t cả các chủ thể kinh doanh 
của người Việt Nam và các chủ thể kinh doanh nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt 
Nam. Việc qui định nghĩa vụ trên thuộc về thẩm quyển bên trong của Việt nam và 
không hề vi phạm những điều khoản có liên quan tói tên thương mại trong những điều 
ước quốc tế Công ước Pari về bảo hộ tên thương mại. Nhu cầu giải quyết vấn đề nâng 
cao hiệu quả của việc bảo hộ tên thương mại theo chiều hướng như trên rất hiển nhiên 
bởi nó bảo đảm được sự quản lý toàn diện của Nhà nước đôi với những tên thương mại 
đang được sử dụng, điểu mà cả Nhà nước và tất cả mọi thành viên trong xã hội đều 
quan tâm.

Vấn đề tiếp theo mà chúng tôi muôn đề cập ỏ đây liên quan tới việc định đoạt 
quyền đôi với tên thương mại. Mục a khoản 1 Đ.806 Bộ Luật Dân sự có nêu một trong 
sô" những loại đôi tượng của hợp đồng chuyển giao công nghệ là “các đối tượng sở hữu 
công nghiệp có hoặc không có kèm theo máy móc mà pháp luật cho phép chuyển giao”. 
Theo qui định của Luật Thương mại, tên thương mại là một phần sản nghiệp thương 
mại của thương nhân (Đ.5 Luật Thương mại) và thương nhân có quyền thuê, cho thuê, 
chuyển nhượng sản nghiệp thương mại (Đ.32 Luật Thương mại). Đ.23, 24 Luật Doanh 
nghiệp tư nhân cũng có qui định về quyền thuê hoặc chuyển nhượng sản nghiệp thương 
mại. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại và Luật Doanh nghiệp tư nhân chưa 
hề có qui định cụ thể vể việc sử dụng tên thương mại trong khi thuê hoặc sau khi 
chuyển nhượng Bên cạnh đó, từ qui định tại khoản 2 Đ.16 NĐ54/CP có thể hiểu rằng 
theo pháp luật Việt Nam quyền đối với tên thương mại không thể dịch chuyển, trừ 
trường hợp việc chuyển giao tên thương mại được tiến hành cùng với toàn bộ cơ sở kinh 
doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. Theo ý kiến chúng tôi, liên 
quan tới vấn đề định đoạt quyền đôì với tên thương mại cần phân biệt rõ hai trường hợp 
sau đây:
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- Chuyển nhượng tên thương mại: Tên thương mại không những là một bộ phặn 
sản nghiệp mà còn là đôi tượng của quyền nhân thân gắn bó hừu cơ với danh dự, uy tín 
kinh doanh của chủ thể kinh doanh. Bên cạnh đó dưới con mắt của các bạn hàng và 
người tiêu dùng thì tên thương mại luôn gán liền với một chủ thể kinh doanh, nhất là 
một cơ sở kinh doanh có uy tín nhất định cho nên họ đã lựa chọn hàng hoá, dịch vụ của 
chính cơ sở kinh doanh đó. Xuâ't phát từ nhu cầu bảo vệ quyền lợi cho những ngươi tiêu 
thụ sản phẩm, dịch vụ nói trên thì điều kiện mà pháp luật đưa ra là việc chuyển 
nhượng tên thương mại phải được tiến hành cùng với toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt 
động kinh doanh là hoàn toàn hợp lý. Mặt khác, không phải bất cứ trường hớp chuyển 
giao toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh nào cũng tự động dẫn đến việc 
chuyển giao tên thương mại, kể cả trong trường hợp này việc chuyển giao tên thương 
mại cũng chỉ có thể tiến hành với sự đồng ý của chủ sở hữu tên thương mại đó. Trong 
một sô" trường hợp, ngoài sự đồng ý của chủ sở hữu cần thiết phải bổ sung vào tên 
thương mại đó chỉ dẫn vê mối quan hệ kê tục giữa chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới của 
cơ sở kinh doanh được chuyển giao.

- Thuê và cho thuê tên thương mại: Cho đến hiện nay chưa có văn bản pháp luật 
nào qui định cụ thể vê vấn đê thuê và cho thuê tên thương mại. Tuy nhiên trên thực tế, 
việc thuê và cho thuê tên thương mại, dưới một góc độ nhất định, đã tồn tại trong dòi 
sông giao lưu thương mại của chúng ta hiện nay. Chuyển nhượng quyền kinh doanh, 
cho thuê thương hiệu là những hình thức đã xuất hiện ỏ Việt Nam từ đầu những năm 
90. Đầu tiên là sự thành lập hệ thông nhà hàng thức ăn nhanh Buger, sau đó là hàng 
loạt cửa hàng thức ăn nhanh mang tên Texas, Chiken, Carvel, Baskin & Robin, 
Lotteria Humbuger, Kentucky Fried Chiken trong các lĩnh vực khác như phim ảnh, 
dịch vụ cung cấp và bảo trì thiết bị văn phòng đặc biệt là một số nhãn hiệu nội địa 
như Thời trang Maxx, Cà phê Trung Nguyên cũng đã tham gia vào việc chuyển nhượng 
thương hiệu của mình trong nước và cả ở nước ngoài. Tại thị trường Việt Nam Trung 
Nguyên có tấ t cả hơn 400 của hàng mang thương hiệu của Công ty này tại 61 tỉnh 
thành trong cả nước, chỉ riêng tại Hà Nội và thành phô" Hồ Chí Minh đã có đến 150 cửa 
hàng. Ngoài ra, Công ty này có ký kết hợp đồng thương hiệu với nhiều đối tác quốc tế  ở 
Trung Quốc, Nhật Bản, Singapor, Mỹ, ... [2, tr. 16]. Rõ ràng đây là một lĩnh vực kinh 
doanh không còn xa lạ gì trên thê giới, song đổi vối Việt Nam thì nó lại hoàn toàn mới 
mẻ và ẩn chứa nhiều tiềm năng. Đặc biệt là trong xu hướng hội nhập kinh tê khu vực 
và toàn cầu thì việc điều chỉnh mối quan hệ trên lại càng mang ý nghĩa thiết thực hơn
hơn. ở  nhiều nước với nền kinh tế  phát triển hoạt động cho thuê một sô" đôi tượng tài 
sản vô hình thưòng được điều chỉnh bởi một loại hợp đồng mang tên “franchising”. Loại 
hợp đồng này xuất hiện đầu tiên ở Mỹ vào thê kỷ XIX và đã được phổ biến ở nhiều nước 
trên thê giới, đây được coi là một công cụ pháp lý đặc biệt bảo đảm được sự kết hợp giữa 
đưòng lôi kinh doanh của các công ty lớn với khả năng năng động, sáng tạo của các công
ty hoạt động với phạm vi nhỏ hơn [3, tr. 629]. Ý nghĩa chính của hợp đồng “franchising” 
là ở chỗ phát triển ảnh hưởng của các công ty sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nổi tiếng 
tới những doanh nghiệp khác, đặc biệt là hệ thông những doanh nghiệp hoạt động
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t  ong lính vực bán lẻ, dịch vụ. Đốì tượng của hợp đồng “franchising” có thể là tổng thể 
C dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ, chủ thể kinh doanh như: nhãn hiệu 

h 'n g  nhãn hiệu dịch vụ, bí mật kinh doanh, tên thương mại,... Điều đó hoàn toàn 
hù h(P kản c^ ât c^ a kợp đồng này cho phép chủ thể kinh doanh tham gia vào 
C giiO ‘lịch dưới tên của chủ thể khác. Tất nhiên là nội dung của hợp đồng 

«franciLiiing” rộng hơn nhiều so với phạm vi bảo hộ loại đốì tượng được xem xét ở đây 
(bởi ní ô® cập không chỉ tối việc sử dụng tên thương mại mà cả các loại đôì tượng khác 

ù a quy<-n hữu công nghiệp và một số quyền tài sản khác) [4, tr. 627-629], Tuy nhiên 
t ng khổ bài viết này, trên cơ sở nghiên cứu một số khía cạnh liên quan tới tên
thướní trong hình mẫu hợp đồng “franchising”, chúng tôi xin được đề cập một số 
kiên rghị việc điều chỉnh vấn đề cho thuê tên thương mại như sau:

ệ- riiứ nhất, hợp đồng cho thuê tên thương mại cần xác định rõ đối tượng là tên 
thươn' được Siao cho chủ thể kinh doanh khác sử dụng. Thông thường đối tượng 
ho thai có thể không phải là toàn bộ tên thương mại mà chỉ là thành phần phân biệt 

(ten rêig của chủ thể kinh doanh). Ngưòi sử dụng được phép sử dụng thành phần 
hân nỊtđó cùng với tên thương mại riêng của mình. Điều đó đủ để thông báo cho bạn 

hàng rểư^  tiêu dùng rằng đơn vị kinh doanh trên nằm trong hệ thống kinh doanh 
ciưới net iên thương mại duy nhất và bảo đảm một chuẩn mực nhấ t định vể chủng loại, 
giá cả chít lượng .

+ Tkứ hai, hợp đồng cho thuê tên thương mại phải xác định lĩnh vực kinh doanh, 
phươxgtíức sử dụng tên thương mại của người có quyển sử dụng. Thông thường, người 
ử dưn tèn thương mại theo hợp đồng chỉ có thể sử dụng tên thương mại trong một số 

lĩnh định và dưới những hình thức nhất định. Hợp đồng có thể xem xét điêu
khoải ỉ>ặ trừ một số lĩnh vực kinh doanh mà người được chuyển giao quyển sử dụng 
tên tìưirg mại không được phép hoạt động dưới tên thương mại đó.

+Tiứ ba, việc sử dụng tên thương mại bởi một chủ thể khác có thể dẫn tói những 
nhàn lm của những ngưòi thứ ba, đặc biệt là người tiêu dùng về nhân thân người trực 
tiếp iê‘ *hụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Do vậy pháp luật phải đặc biệt cân nhắc 
đèn vệ  vê ^  1Ĉ  h(;íl) pháp của những người này. Những qui định có liên quan tới 
vàn lỉy phải mang tính chất mệnh lệnh và không thể bị thay đổi bởi sự thoả thuận 
của <á> fên - Pháp luật có thể xem xét nghĩa vụ của người sử dụng tên thương mại 
thôn* cho bạn hàng của mình về việc anh ta đang sử dụng tên thương mại (cũng 
rhư ìKtog dấu hiệu phân biệt khác) theo hợp đồng. Ngoài ra, quyền lợi của người tiêu 
dùnị c* toể được bảo đảm bằng một loạt các qui định khác như: trách nhiệm liên đới 
củì h* hữu t®n thương mại đổì với những khiếu nại của khách hàng vê chât lượng 
bàní b)á dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tên thương mại đốì với việc kiểm 
tra C1Í hàng hoá, dịch vụ được sản xuất, cung cấp bởi ngưòi được phép sử dụng 
tên mơig mại theo hợp đồng.

\â'i để xác định sô phận pháp lý của tên thương mại khi cải tổ pháp nhân cũng có 
nhiêi tiôn đáng chú ý.
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Trong trường hợp hợp nhất hay sáp nhập pháp nhân quyền và nghía vụ c,ịc 
pháp nhân được cải tổ được chuyển giao cho pháp nhân mới thành lập (hợp n h ít  ho-ìe 
một trong nhừng pháp nhân được cải tổ (pháp nhân sáp nhập). Trong trường },ợ 
các chủ thể có thể tự lựa chọn các phương án sau đây về tên thương mại: thứ rh t  ho 
có thể kết hợp các tên thương mại của mình thành một tên thương mại chung; th' hai 
lựa chọn một tên thương mại hoàn toàn mới mà các bên chưa hề sử dụng; thu *)8 tiếp 
tục sử dụng tên thương mại của một trong những pháp nhân được cải tổ (trong tuòng 
hợp sáp nhập pháp nhân thì đó là tên thương mại của pháp nhân sáp nhập).

Nhừng vấn đê phức tạp hơn sẽ phát sinh liên quan đến tên thương mẹi rong 
trưòng hợp chia pháp nhân (khi quyền và nghĩa vụ của pháp nhân ban đầu đưcc hân 
chia cho các pháp nhân mới thành lập) và tách pháp nhân (khi cùng với pháp rhn CQ 
xuất hiện một pháp nhân mới có năng lực chủ thể hoàn toàn không phụ thuộc V í O ) h á p  

nhân cũ). Tình huống gây tranh cãi có thể xảy ra do pháp luật hoặc sự thoả thiậ củà 
các bên không điều chỉnh vấn đề quyền đỗi với tên thương mại, khi các pháp nìấ) đều 
muốn sử dụng tên thương mại cũ. Dựa trên cơ sở ý nghĩa của các qui phạm Luât 
hiện hành điều chỉnh quan hệ liên quan đến tên thương mại chúng tôi xin phtpfươc 
nêu ra ở đây một sc» phương hướng chung để giải quyết vấn đề này như sau:

Trong trường hợp chia pháp nhân, quyền đôi với tên thương mại cũ có tlểtươc 
thừa nhận cho bất cứ pháp nhân nào mới được thành lập do kết quả của quá trùlvhia 
nhỏ pháp nhân cũ, nếu như điều đó không dẫn tới việc gây nhầm lẫn của các bại àng 
và người tiêu dùng. Các bên tham gia cải tổ pháp nhân cũ có thể tự mình thoả tlun về 
việc pháp nhân mới nào có quyền sử dụng tên thương mại cũ. Nếu không đạt đuỉchoả 
thuận thì có thể được đưa ra xem xét tại toà án như là một tranh chấp về qujềrdân 
sự. Về mặt nguyên tắc có thể chấp nhận việc hai hay nhiều pháp nhân (đư<c jnh 
thành trong quá trình cải tổ dưới hình thức chia pháp nhân) tham  gia vào giao ltidán 
sự, kinh tế  dưới cùng một tên thương mại do pháp nhân cũ đã sử dụng (cho đết 
khi tiến hành chia pháp nhân đó). Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra với các dituiện 
sau: thứ nhất, nếu như các pháp nhân này sẽ hoạt động trong các lĩnh vực kifthdanh 
hoặc trên các lãnh thổ hoàn toàn khác nhau; thứ hai: việc sử dụng tên thương ttiíi rí 
không gây nhầm lẫn cho những người thứ ba có liên quan. Do đó phương án S( ạng 
tên thương mại này chỉ là một trưòng hợp ngoại lệ của của nguyên tắc chung q y £ n  

đổi với tên thương mại được thừa nhận cho một trong số  những pháp nhân mri lirỉc 
thành lập.

Trong trường hợp tách pháp nhân từ thành phần của pháp nhân đan* ồJ tai 
hình thành một vài pháp nhân mới, ví dụ: việc cải tổ chi nhánh, đại diện thèiii ftgp 
nhân độc lập. v ể  mật nguyên tắc các pháp nhân mới hình thành phải lựa :brtho 
mình tên thương mại mới, bôi'lý do tên thương mại cũ vẫn được thuộc vể pháp Tìiả tíã 
tồn tại từ trước đó. Tương tự như trường hợp trên, ở đây cũng tồn tại trường ỈỢí roàị 
lệ phụ thuộc vào lĩnh vực, địa bàn hoạt động và việc bảo đảm lợi ích hợp pháp ủícếc 
bạn hàng và ngươi tiêu dùng.
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Vấn đề chê độ pháp lý của những tên thương mại cũ không còn là đối tượng quyền 
sò hũi công nghiệp của các chủ thể cũng có ý nghĩa thực tiễn nhất định, về  mặt nguyên 
tảc mững tên thương mại này có thể lại một lần nữa được các chủ thể quan tâm lựa 
chọn làm chỉ dẫn thương mại cho mình. Tuy nhiên ở đây cũng không thể quan niệm 
niột (ách hình thức thuần tuý rằng: khi không có chủ sở hữu cụ thể thì bất cứ người nào 
củr.gcó thể lấy tên thương mại đó làm chỉ dẫn thương mại cho mình. Trong một số 
trưìĩg hợp, đặc biệt là đốì với những tên thương mại độc đáo của những chủ thể kinh 
doam nổi tiếng trong quá khứ đã chấm dứt tồn tại (hoặc vì một lý do nào đó đã thay 
đỉi Un thương mại) thì việc sử dụng tên thương mại cũ của các chủ thể này bởi những 
ngưò thứ ba luôn tiềm ẩn trong mình nguy cơ gây ra nhầm lẫn nhất định cho bạn hàng 
hay Igười tiêu dùng. Do đó, những hành vi này cần được xem xét như là việc lạm dụng 
quyềi và cạnh tranh không lành mạnh.
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TH E PROTECTION OF TRADE NAMES IN VIETNAM - PROPOSALS 
FOR COMPLETING THE TRADE NAME LEGISLATION
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The protection of trade names is an effective legal instrument for identifying 
busirje.ss activities, business entities and helps to prevent unfair use of the others 
busitte.-ss reputation. In the article, the author presents the main contents of the 
protection of trade names under the concerned laws in Vietnam. Based on the studies 
of present situation of trade name protection in Vietnam with the reference of the 
world’s  experiences, the author gives out the solutions for completing the legislation or 
the protection of trade names, namely: establishment of the registration system foi 
trade names, completion of the legislation on transfer and rent of trade names, anc 
supple ment the regulations concerning the determination of the legal status of trade 
names in case of restructure and termination of legal entities.


